
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)

1 Bắc Hà 613 302 101 33.44 152 50.33 41 13.58 8 2.65 291 96.36 11 3.64

2 Bắc Sơn 694 333 158 47.45 105 31.53 58 17.42 12 3.60 310 93.09 23 6.91

3 Đồng Hoà 1163 539 260 48.24 182 33.77 78 14.47 17 3.15 2 0.37 487 90.35 50 9.28 2 0.37

4 Lương Khánh Thiện 1814 924 568 61.47 234 25.32 90 9.74 27 2.92 5 0.54 886 95.89 36 3.90 2 0.22

5 Nam Hà 724 340 128 37.65 151 44.41 49 14.41 11 3.24 1 0.29 319 93.82 14 4.12 7 2.06

6 Trần Hưng Đạo 671 355 120 33.80 154 43.38 70 19.72 11 3.10 336 94.65 18 5.07 1 0.28

7 Trần Phú 1764 851 389 45.71 248 29.14 172 20.21 38 4.47 4 0.47 798 93.77 52 6.11 1 0.12

7443 3644 1724 47.31 1226 33.64 558 15.31 124 3.40 12 0.33 3427 94.05 204 5.60 12 0.33 1 0.03

SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)

1 Bắc Hà 613 311 90 28.94 115 36.98 92 29.58 14 4.50 270 86.82 33 10.61 8 2.57

2 Bắc Sơn 694 358 149 41.62 112 31.28 74 20.67 23 6.42 331 92.46 30 8.38

3 Đồng Hoà 1163 624 227 36.38 190 30.45 171 27.40 36 5.77 557 89.26 65 10.42 2 0.32

4 Lương Khánh Thiện 1814 890 491 55.17 262 29.44 113 12.70 24 2.70 847 95.17 43 4.83

5 Nam Hà 724 384 201 52.34 119 30.99 54 14.06 10 2.60 370 96.35 12 3.13 2 0.52

6 Trần Hưng Đạo 671 316 91 28.80 133 42.09 82 25.95 10 3.16 291 92.09 25 7.91

7 Trần Phú 1764 913 466 51.04 274 30.01 132 14.46 41 4.49 863 94.52 47 5.15 3 0.33

7443 3796 1715 45.18 1205 31.74 718 18.91 158 4.16 3529 92.97 255 6.72 15 0.40

THỐNG KÊ BẬC THCS

Kết quả học lực, hạnh kiểm năm học 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-UBND ngày    /    /2023 của Ủy ban nhân dân quận)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN

Sĩ số

Thông tư 58

Tổng số HS 

ĐG

Học lực

Kém Tốt Khá Trung bình
STT Đơn vị trường THCS

TỔNG SỐ

Kết quả học tập	 Kết quả rèn luyện

Tốt Khá Đạt Chưa đạt
STT Đơn vị trường THCS Sĩ số

Thông tư 22

Tổng số HS 

ĐG

TỔNG SỐ

Hạnh kiểm

Giỏi Khá Trung bình Yếu

Tốt Khá Đạt Chưa đạt

Yếu
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